	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN TÂN PHÚ
	    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Năm học 2015 – 2016  
MÔN:  ĐỊA LÝ - LỚP  6  
Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2 điểm)  Dựa vào hình dưới đây, em hãy cho biết tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D.   
Câu 2: (3 điểm)  Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: 

a.  Trái Đất tự quay quanh trục như thế nào?

b.  Vì sao ở khắp nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm?

c.  Nếu ở khu vực giờ gốc (khu vực số 0) là 1g00 sáng thì ở Hà Nội (khu vực số 7) là mấy giờ?  Nếu ở Hà Nội là 1g00 sáng thì ở khu vực giờ gốc là mấy giờ ?

Câu  3: (2,5 điểm)  Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết:

a. Thế nào là độ cao tuyệt đối?

b. Cách phân loại núi theo độ cao tuyệt đối.

Câu  4: (2,5 điểm) Quan sát bảng diện tích đất nổi trên Trái Đất, em hãy cho biết: 
	Đất nổi trên Trái Đất
	Diện tích (triệu km2)

	Lục địa Á- Âu

Lục địa Phi

Lục địa Bắc Mĩ

Lục địa Nam Mĩ

Lục địa Nam Cực

Lục địa Ô-xtrây-li-a

Các đảo ven lục địa
	50,7

29,2

20,3

18,1

13,9

7,6

9,2


a. Trên Trái Đất có mấy lục địa?  

b. Tổng diện tích các lục địa là bao nhiêu?  

c. Sắp xếp lại tên lục địa theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.                        

HẾT

(Học sinh không sử dụng Atlat Địa lí)

HƯỚNG DẪN CHẤM

 KIỂM TRA HỌC KỲ I  - MÔN: ĐỊA LÝ 6

Năm học  2015 – 2016

	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: (2 điểm)  

	Dựa vào hình dưới đây, cho biết tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D.   

	A: 100 B - 300 Đ


B: 200 B - 100 T

C: 150 N - 200 T


D: 00 - 00
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Câu 2: (3 điểm)  
	

	a.Em hãy cho biết Trái Đất tự quay quanh trục như thế nào? 
	Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.

Thời gian quay 1 vòng là 24 giờ.
	0,5

0,5

	b.  Vì sao ở khắp nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm?
	Do Trái Đất hình cầu . . .

và do vận đông tự quay quanh trục . . .
	0,5

0,5

	c. Nếu ở khu vực giờ gốc (khu vực số 0) là 1g00 sáng thì ở Hà Nội (khu vực số 7) là mấy giờ?

 Nếu ở Hà Nội là 1g00 sáng thì ở khu vực giờ gốc là mấy giờ ?
	Hà Nội (khu vực số 7) là  8  giờ  

Khu vực giờ gốc là 18 giờ 

 ngày hôm trước 



	0,5

0,25

0,25

	Câu  3: (2,5 điểm)  Em hãy cho biết:
	

	a. Thế nào là độ cao tuyệt đối?
	Là độ cao tính từ mực nước biển.
	0,5

	b. Cách phân loại núi theo độ cao tuyệt đối.
	Núi thấp: dưới 1000m

Núi trung bình: từ  1000m đến 2000m

Núi cao: trên 2000m
	0,5

0,5

0,5

	Câu  4: (2,5 điểm)    Quan sát bảng diện tích đất nổi trên Trái Đất, em hãy cho biết:
	

	a. Trên Trái Đất có mấy lục địa?  
	Trên Trái Đất có 6 lục địa
	0,5

	b. Tổng diện tích các lục địa là bao nhiêu?  
	Tổng diện tích các lục địa là 149 triệu km2
	1

	c. Sắp xếp lại lục địa theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.                        
	Học sinh sắp đúng thứ tự 
	1
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